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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Số: 03/2020/Qð-UBND             Quảng Ngãi, ngày  17  tháng 01 năm 2020 

  

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh phân cấp cơ quan thẩm ñịnh, quản lý  
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản  

trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 15/2018/Nð-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy ñịnh phương thức quản lý 
ñiều kiện bảo ñảm an toàn thực phẩm ñối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm 
thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy ñịnh việc thẩm ñịnh, chứng 
nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản ñủ ñiều kiện an toàn 
thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 
trình số 3163/TTr-SNNPTNT ngày 20 tháng 11 năm 2019, ý kiến thẩm ñịnh của Giám 
ñốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 166/BC-STP ngày 23 tháng 10 năm 2019. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh phân cấp cơ quan thẩm 
ñịnh, quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên ñịa bàn 
tỉnh Quảng Ngãi. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 
và thay thế Quyết ñịnh số 16/2016/Qð-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh về phân cấp, phân công cơ quan kiểm tra cơ sở sản 
xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, thực phẩm nông lâm thủy sản và cơ quan quản 
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lý cơ sở sản xuất ban ñầu nhỏ lẻ thực phẩm nông lâm thủy sản trên ñịa bàn tỉnh 
Quảng Ngãi. 

ðiều 3. Cơ sở ñã ñược kiểm tra, thẩm ñịnh và cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ 
ñiều kiện an toàn thực phẩm theo quy ñịnh hiện hành, Bản cam kết ñược ký kết trước 
ngày Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành, ñược sử dụng ñến khi hết thời hạn ñược 
cấp và ký kết.  

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, Công Thương, Tư 
pháp, Y tế; Giám ñốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Trần Ngọc Căng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

QUY ðỊNH  
Phân cấp cơ quan thẩm ñịnh, quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh  

thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi  
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 03/2020/Qð-UBND  

ngày 17 tháng 01  năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 
Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 
 
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Phân cấp cơ quan thẩm ñịnh cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, 
thủy sản ñể thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 
2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy ñịnh việc thẩm 
ñịnh, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản ñủ ñiều 
kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (gọi tắt là Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT); quản lý cơ sở sản xuất, 
kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 
an toàn thực phẩm ñược quy ñịnh tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 
tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy ñịnh 
phương thức quản lý ñiều kiện bảo ñảm an toàn thực phẩm ñối với cơ sở sản xuất, 
kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều 
kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (gọi tắt là Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT) và các cơ sở nêu tại ñiểm k 
Khoản 1 ðiều 12 của Nghị ñịnh số 15/2018/Nð-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật An toàn thực phẩm. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Chi cục quản lý chuyên 
ngành trực thuộc; các sở, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 
UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan chuyên môn trực thuộc, ñược phân 
cấp thẩm ñịnh, quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 
trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh 
(trừ các cơ sở do cơ quan Trung ương quản lý), trong các lĩnh vực sau: 

a) Sản xuất thực phẩm ban ñầu nông, lâm, thủy sản (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi 
trồng thủy sản, thu hái, ñánh bắt, khai thác các nguyên liệu thực phẩm, làm nghề 
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muối); sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có ñịa ñiểm cố ñịnh; sơ chế; chế biến 
thực phẩm; kinh doanh thực phẩm; kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn; tàu cá; cảng 
cá; chợ ñầu mối; chợ ñấu giá thực phẩm nông, lâm, thủy sản; sản xuất nước ñá phục 
vụ sản xuất và bảo quản thực phẩm nông, lâm, thủy sản,… 

b) Cơ sở ñã ñược cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt 
(GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và ñiểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống 
quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu 
chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực 
phẩm (FSSC 22000) hoặc tương ñương còn hiệu lực. 

ðiều 3. Nguyên tắc thực hiện 

1. Phân cấp các cơ quan thẩm ñịnh, quản lý ñảm bảo rõ ràng, ñồng bộ, tránh bỏ 
sót nhiệm vụ; ñảm bảo nguyên tắc một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự thẩm 
ñịnh, quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan nào thực hiện thẩm ñịnh thì 
cơ quan ñó cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm; cơ quan nào 
quản lý thì cơ quan ñó ký Bản cam kết và kiểm tra việc thực hiện nội dung ñã cam 
kết. 

2. Trường hợp 01 cơ sở sản xuất, kinh doanh có từ 02 sản phẩm trở lên, trong 
ñó có 01 sản phẩm thuộc quản lý của cơ quan cấp tỉnh thì giao cho cơ quan cấp tỉnh 
thẩm ñịnh, quản lý. 

3. Trường hợp 01 cơ sở sản xuất, kinh doanh có từ 02 sản phẩm trở lên (không 
có sản phẩm thuộc quản lý của cơ quan cấp tỉnh), trong ñó có 01 sản phẩm thuộc 
quản lý của cơ quan cấp huyện thì giao cho cơ quan cấp huyện thẩm ñịnh, quản lý. 

4. Trường hợp 01 cơ sở sản xuất, kinh doanh có từ 02 sản phẩm thuộc phạm vi 
của các Thông tư, văn bản khác nhau (02 phương thức khác nhau) thì phương thức 
quản lý từng sản phẩm theo văn bản quy ñịnh tương ứng.  

5. Cơ sở nêu tại ñiểm b Khoản 2 ðiều 2 Quy ñịnh này, ñược quản lý theo các 
quy ñịnh có liên quan về an toàn thực phẩm hiện hành. 

 
Chương II 

PHÂN CẤP CƠ QUAN THẨM ðỊNH, QUẢN LÝ 
 

ðiều 4. Chi cục quản lý chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản: Thẩm ñịnh và quản 
lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh các nhóm ngành hàng thực phẩm nông, lâm, 
thủy sản theo Phụ lục số 01 Quy ñịnh này. 
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ðiều 5. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ 
tầng/Kinh tế và Hạ tầng nông thôn (trong trường hợp không có Phòng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn): Thẩm ñịnh và quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh các 
nhóm ngành hàng thực phẩm nông, lâm, thủy sản theo Phụ lục số 02 Quy ñịnh này. 

ðiều 6. Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn: Quản lý các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh các nhóm ngành hàng thực phẩm nông, lâm, thủy sản, theo Phụ lục 
số 03 Quy ñịnh này. 

 
 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
ðiều 7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1. Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các ñơn vị liên quan giúp cho Ủy ban nhân 
dân tỉnh chỉ ñạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-
BNNPTNT, Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT và Quy ñịnh này trên ñịa bàn tỉnh 
Quảng Ngãi. 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy ñịnh của pháp luật cho 
các tổ chức, cá nhân trên ñịa bàn tỉnh về ñảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy 
sản, bao gồm nội dung của các văn bản: Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT, Thông 
tư số 17/2018/TT-BNNPTNT, nội dung Quy ñịnh này và các văn bản có liên quan. 

3. Chỉ ñạo các Chi cục quản lý chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn thực hiện thẩm ñịnh, quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh các 
nhóm ngành hàng thực phẩm nông, lâm, thủy sản ñã ñược phân cấp tại ðiều 4 Quy 
ñịnh này. 

4. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố thu thập thông tin ñăng ký doanh nghiệp, ñăng ký hộ kinh doanh mà pháp 
luật quy ñịnh về ngành, nghề ñầu tư kinh doanh có ñiều kiện, ñể xây dựng cơ sở dữ 
liệu cho công tác thẩm ñịnh, quản lý chuyên ngành. 

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và xử lý vi phạm về 
ñiều kiện ñảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản theo quy ñịnh. 

6. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ quan thẩm ñịnh, 
quản lý cấp tỉnh, huyện, xã. 

7. Xây dựng kế hoạch ñào tạo, tập huấn và cử cán bộ tham gia các khóa ñào 
tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
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nông thôn, Tổng cục và Cục quản lý chuyên ngành tổ chức; tổ chức các lớp ñào tạo, 
tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ của cơ quan thẩm ñịnh, quản lý cấp tỉnh, huyện, xã. 

8. Cùng với thời ñiểm lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, xác ñịnh nhu 
cầu kinh phí ñối với nhiệm vụ chi (do ngân sách tỉnh ñảm bảo) cho các hoạt ñộng liên 
quan ñến công tác thẩm ñịnh, quản lý thực phẩm nông, lâm, thủy sản như: công tác 
thống kê, thẩm ñịnh, kiểm tra, thanh tra, giám sát, lấy mẫu; nhu cầu trang thiết bị, 
năng lực kiểm nghiệm; ñào tạo, tập huấn, tuyên truyền,… gửi Sở Tài chính tổng hợp 
dự toán chi ngân sách ñịa phương. 

9. Theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nội dung Quy ñịnh này; 
tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác thẩm ñịnh, quản lý an toàn thực phẩm 
nông, lâm, thủy sản trên ñịa bàn tỉnh cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) ñể 
theo dõi, chỉ ñạo. 

ðiều 8. Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Cung cấp thông tin việc ñăng ký doanh nghiệp của các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản cho các cơ quan thẩm ñịnh cấp tỉnh và phối 
hợp trong việc xử lý vi phạm ñối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành, nghề kinh 
doanh có ñiều kiện theo quy ñịnh. 

ðiều 9. Sở Tài chính 

Trên cơ sở nhu cầu dự toán kinh phí do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn lập ñối với nhiệm vụ chi do ngân sách cấp tỉnh ñảm bảo, Sở Tài chính có trách 
nhiệm thẩm ñịnh kinh phí liên quan ñến công tác thẩm ñịnh, quản lý cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản và tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí 
kinh phí theo khả năng cân ñối ngân sách tỉnh. 

ðiều 10. Công an tỉnh 

Chỉ ñạo các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh và Công an huyện, thành phố 
chủ ñộng nắm tình hình, thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ; phối hợp với các 
ngành có liên quan kịp thời phát hiện, ngăn chặn, ñiều tra, xử lý nghiêm theo quy 
ñịnh của pháp luật ñối với các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy 
sản; kịp thời tham mưu, ñề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền các biện pháp, giải 
pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

ðiều 11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy ñịnh của pháp luật cho 
các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 
ñảm bảo an toàn thực phẩm. 
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2. Cử cán bộ tham gia các khóa ñào tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, 
nghiệp vụ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tổ chức. 

3. Chỉ ñạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn 
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện thẩm ñịnh, quản lý các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh các nhóm ngành hàng thực phẩm nông, lâm, thủy sản ñã ñược phân 
cấp tại ðiều 5, ðiều 6 Quy ñịnh này.  

4. Hằng năm, phê duyệt kế hoạch và bố trí kinh phí cho các hoạt ñộng liên 
quan ñến công tác thẩm ñịnh, quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 
lâm, thủy sản như: tuyên truyền, tập huấn, thống kê, kiểm tra, ký Bản cam kết, phân 
tích mẫu, test nhanh,… trên cơ sở ñề xuất của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn hoặc Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng/Kinh tế và Hạ tầng nông thôn (trong 
trường hợp không có Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Ủy ban nhân dân 
các xã, phường, thị trấn. 

5. Chủ ñộng tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm về ñiều kiện ñảm bảo an toàn 
thực phẩm ñã ñược phân cấp theo Quy ñịnh này.  

6. Thông báo công khai trên phương tiện thông tin ñại chúng danh sách các cơ 
sở ñủ ñiều kiện, chưa ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm và cơ sở không chấp hành nội 
dung cam kết do cấp huyện và xã ñược phân cấp thẩm ñịnh, quản lý. 

7. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát phòng chuyên môn, Ủy 
ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm nông, lâm, thủy sản ñược phân cấp tại ðiều 5, ðiều 6 Quy ñịnh này. 

8. Phối hợp với cơ quan thẩm ñịnh cấp tỉnh, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh không ñáp ứng các ñiều kiện ñảm bảo an toàn thực phẩm theo quy ñịnh của 
pháp luật. 

9. Thực hiện chế ñộ báo cáo theo quy ñịnh cho Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn về kết quả thực hiện công tác thẩm ñịnh, quản lý an toàn thực phẩm nông, 
lâm, thủy sản trên ñịa bàn huyện, thành phố (qua Chi cục Quản lý chất lượng nông 
lâm sản và thủy sản), ñể tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn. 

ðiều 12. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy ñịnh của pháp luật cho 
các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 
ñảm bảo an toàn thực phẩm. 

2. Phân công cán bộ trực tiếp theo dõi và tham gia các khóa ñào tạo, tập huấn, 
hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ do các cơ quan chức năng tổ chức. 
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3. Thực hiện quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh các nhóm ngành hàng thực 
phẩm nông, lâm, thủy sản ñã ñược phân cấp tại ðiều 6 Quy ñịnh này.  

4. Hằng năm, lập kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện công tác quản lý cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản ñược phân cấp trên ñịa bàn, 
trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt, cấp kinh phí thực hiện theo quy 
ñịnh tại Khoản 4 ðiều 11 Quy ñịnh này. 

5. ðịnh kỳ giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội dung ký Bản cam kết của các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản và xử lý vi phạm theo 
thẩm quyền về chất lượng an toàn thực phẩm ñã ñược phân cấp theo quy ñịnh. 

6. Thực hiện chế ñộ báo cáo theo quy ñịnh về kết quả thực hiện việc quản lý cơ 
sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên ñịa bàn cho Ủy ban nhân 
dân huyện, thành phố ñể tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

ðiều 13. Các Sở: Y tế, Công Thương; Công an tỉnh và các sở, ngành khác 
có liên quan 

Theo chức năng, nhiệm vụ ñược giao, chủ ñộng và phối hợp thực hiện các 
nhiệm vụ theo Quy ñịnh này; tham gia ñoàn công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành 
khi cơ quan cấp tỉnh có yêu cầu; thường xuyên trao ñổi cung cấp thông tin, tài liệu 
phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm. 

ðiều 14. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã 
hội các cấp chủ ñộng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy 
ban nhân dân các cấp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy ñịnh của pháp luật 
trong các tầng lớp Nhân dân về sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm nông, lâm, 
thủy sản an toàn. 

 
 
 

Chương IV 
TRÁCH NHIỆM THI HÀNH 

 
ðiều 15. Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 
trấn căn cứ nhiệm vụ ñược giao, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện; 
tổ chức quán triệt Quy ñịnh này nhằm nâng cao nhận thức, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả trong công tác quản lý an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 16. Trong quá trình thực hiện Quy ñịnh, nếu có khó khăn, vướng mắc, các 
cơ quan, ñơn vị báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn) ñể xem xét sửa ñổi, bổ sung./. 
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
       CHỦ TỊCH 

      Trần Ngọc Căng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



14 CÔNG BÁO/Số 03/Ngày 07-02-2020

Phụ lục số 01 
 

PHÂN CẤP CHI CỤC QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH THUỘC  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

THẨM ðỊNH VÀ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC 
PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 03/2020/Qð-UBND  
ngày  17 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

Cơ quan ñược         
phân cấp 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh các nhóm ngành hàng 
thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

Chi cục Quản lý chất 
lượng nông lâm sản và 
thủy sản 

 

Thẩm ñịnh cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
nông, lâm, thủy sản theo Thông tư số 38/2018/TT-
BNNPTNT: 

- Sơ chế, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc từ 
thủy sản (ñược cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh tiếp 
nhận cấp Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp 
hoặc giấy phép thành lập/hoạt ñộng/ñầu tư). 

- Chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối 
(trừ các sản phẩm do Hợp tác xã, Tổ hợp tác sản 
xuất, kinh doanh). 

- Chợ ñầu mối; Chợ ñấu giá thực phẩm nông, lâm, 
thủy sản: Chủ trì, phối hợp với các Chi cục liên 
quan. 

- Cơ sở có nhiều nhóm ngành hàng do hai (02) Chi 
cục quản lý trở lên: Chủ trì, phối hợp với các Chi cục 
liên quan. 

Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật 

Sản xuất ban ñầu, sơ chế, kinh doanh thực phẩm có 
nguồn gốc từ thực vật (ñược cơ quan có thẩm quyền 
cấp tỉnh tiếp nhận cấp Giấy chứng nhận ñăng ký 
doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập/hoạt 
ñộng/ñầu tư). 

Chi cục Chăn nuôi và 
Thú y 

Sản xuất ban ñầu, sơ chế, kinh doanh thực phẩm có 
nguồn gốc từ ñộng vật (ñược cơ quan có thẩm quyền 
cấp tỉnh tiếp nhận cấp Giấy chứng nhận ñăng ký 
doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập/hoạt 
ñộng/ñầu tư). 
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Chi cục Thủy sản 

- Sản xuất ban ñầu thực phẩm có nguồn gốc từ thủy 
sản; Cảng cá (ñược cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh 
tiếp nhận cấp Giấy chứng nhận ñăng ký doanh 
nghiệp hoặc giấy phép thành lập/ hoạt ñộng/ñầu tư). 

- Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên. 

ðối với cơ sở ñã ñược cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất 
tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và ñiểm kiểm soát tới hạn (HACCP), 
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế 
(IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống 
an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương ñương còn hiệu lực: Các Chi cục 
quản lý theo chức năng nhiệm vụ tại từng công ñoạn: Trồng trọt, Chăn nuôi, 
Nuôi trồng thủy sản; ñối với chuỗi sơ chế, chế biến do Chi cục Quản lý chất 
lượng nông lâm thủy sản thực hiện quản lý.  
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Phụ lục số 02 

 
PHÂN CẤP CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN, THÀNH PHỐ THẨM ðỊNH VÀ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số  03/2020/Qð-UBND  
ngày  17 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

Cơ quan ñược           
phân cấp 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh các nhóm ngành 
hàng thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

 Phòng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn hoặc 
Phòng Kinh tế/Kinh tế và 
Hạ tầng/Kinh tế và Hạ 
tầng nông thôn (trong 
trường hợp không có 
Phòng Nông nghiệp và 
Phát triển nông 
thôn) thuộc Ủy ban nhân 
dân huyện, thành phố 

Thẩm ñịnh cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm nông, lâm, thủy sản theo Thông tư số 
38/2018/TT-BNNPTNT: 

- Sản xuất nước ñá phục vụ sản xuất và bảo quản 
thực phẩm nông, lâm, thủy sản. 

- Chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản và 
muối: do Hợp tác xã, Tổ hợp tác sản xuất, kinh 
doanh 

Quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
nông, lâm, thủy sản theo Thông tư số 
17/2018/TT-BNNPTNT: 

- Sơ chế, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ (ñược cơ 
quan có thẩm quyền cấp huyện cấp Giấy chứng 
nhận ñăng ký hộ kinh doanh). 

- Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn. 

- Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có ñịa 
ñiểm cố ñịnh (bao gồm Tàu cá có chiều dài từ 6 
mét ñến dưới 15 mét). 
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Phụ lục số 03 
 

PHÂN CẤP ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN  
QUẢN LÝ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM  

NÔNG LÂM THỦY SẢN 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 03/2020/Qð-UBND  

ngày  17 tháng  01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 
 

Cơ quan ñược      
phân cấp 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh các nhóm ngành hàng 
thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

Ủy ban nhân dân cấp 
xã, phường, thị trấn 

Quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
nông, lâm, thủy sản theo Thông tư số 17/2018/TT-
BNNPTNT: 

- Sản xuất ban ñầu nhỏ lẻ: Trồng trọt, chăn nuôi, thu 
hái, nuôi trồng thủy sản, làm nghề muối,… (bao gồm 
cả các cơ sở ñược cơ quan có thẩm quyền cấp huyện 
cấp Giấy chứng nhận ñăng ký hộ kinh doanh). 

- Tàu cá có chiều dài dưới 6 mét. 

 
 

 


